GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG ĐẢNG ỦY KHỐI 
CÁC CƠ QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG LẦN THỨ XXI-2016

I. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO TRÊN 45 TUỔI:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	BT

	1
	Chế Công Chung
	 
	Giám đốc
	Trung tâm Festival Huế
	4

	
	Hồ Đăng Long
	 
	Phó Giám đốc
	
	

	2
	Trần Nhơn Vượng
	
	Viện trưởng
	Viện kiểm sát nhân dân
	1

	
	Hồ Thanh Hải
	
	Trưởng phòng
	
	

	3
	Lê Xuân Bình
	 
	Phó Giám đốc
	Sở Văn hóa và Thể thao
	8

	
	Bùi Thanh Dũng
	 
	GĐ TTTTDN
	
	

	4
	Phạm Văn Hùng
	 
	Giám đốc Sở
	Sở GD và ĐT
	3

	
	Trần Duy Hân
	 
	Trưởng phòng
	
	

	5
	Quang Vinh
	 
	Phó Chủ tịch
	Liên đoàn LĐ tỉnh
	5

	
	Hoàng Nam
	 
	Trưởng phòng 
	
	

	6
	Hồ Văn Thành
	 
	Hiệu trưởng 
	Trường CĐ Sư Phạm
	7

	
	Hoàng Ngọc Sơn
	 
	Trưởng phòng
	
	

	7
	Phùng Văn Vinh
	 
	 Phó Trưởng ban
	Ban Tuyên giáo tỉnh ủy
	6

	
	Trần Viết Quốc
	 
	 Phó VP TU
	
	

	8
	Hoàng Khánh Hùng
	 
	 Chánh VP
	VP HĐND tỉnh
	9

	
	Huỳnh Trường Hợi
	 
	 Phó TB KTNS
	
	

	9
	Phan Văn Tuấn
	 
	 Phó Giám đốc
	Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế
	10

	
	Nguyễn Thành Nam
	 
	 Trưởng phòng
	
	

	10
	Lê Ngọc Thanh
	 
	Chính ủy
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	2

	
	Trần Tuấn Anh
	 
	Phó TMT
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
	
	1
	Vượng - Hải(VKS)
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	03
	
	
	
	

	
	2
	Thanh - Anh(BCH)
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	3
	Hùng - Hân(SGD)
	
	
	
	
	07
	
	

	
	 
	 
	01
	
	
	
	 
	

	4
	Chung - Long(Fe)
	 
	
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	04
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	5
	Vinh - Nam(LĐLĐ) 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	09
	

	
	6
	Vinh - Quốc(TU)
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	05
	
	
	 
	

	7
	Thành - Sơn(CĐSP)
	
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	02
	 
	
	 
	 
	

	8
	Bình - Dũng(VHTT)  
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	08
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Hùng - Hợi(HĐND)
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	06
	 
	 
	
	

	
	10
	Tuấn - Nam(BTDT) 
	
	
	
	
	


II. NỘI DUNG ĐÔI NAM LÃNH ĐẠO DƯỚI 45 TUỔI:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	BT

	1
	Võ Minh
	 
	Phó cục trưởng
	Cục Hải quan
	2

	
	Trần Công Hùng
	 
	Phó chi cục trưởng
	
	

	2
	Nguyễn Thanh
	 
	Giám đốc Sở
	Sở Công Thương
	1

	
	Nguyễn Thanh Hòa
	 
	Phó đội trưởng
	
	

	3
	Đặng Ngọc Trân
	
	Phó CVP UBND
	VP UNBD tỉnh
	3

	
	Hoàng Phước Nhật
	
	PTP VHXH
	
	

	4
	Đoàn Thanh Vinh
	
	Phó CVP UBND
	VP UNBD tỉnh
	5

	
	Nguyễn Hữu Phước
	
	TP Nội chính
	
	

	5
	Nguyễn Viết Dũng
	 
	 Phó GĐ
	Bảo hiểm xã hội
	6

	
	Phan Vũ Trung
	 
	 Phó phòng
	
	

	6
	Trần Minh Hùng
	 
	 Phó Hiệu trưởng
	Trường CĐ Sư Phạm
	4

	
	Nguyễn Tuấn Anh
	 
	 Phó phòng
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
BẢNG A:
	tt
	tªn ®éi
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Nguyễn Thanh

Nguyễn Thanh Hòa(Công thương)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Võ Minh

Trần Công Hùng(Hải quan)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đặng Ngọc Trân

Hoàng Phước Nhật(VP UBND)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	MÃ SỐ
	§éi GÆp ®éi
	kÕt qu¶

	1
	1-2
	Nguyễn Thanh

Nguyễn Thanh Hòa(Cthương)
	Võ Minh

Trần Công Hùng(Hải quan)
	

	2
	2-3
	Võ Minh

Trần Công Hùng(Hải quan)
	Đặng Ngọc Trân

Hoàng Phước Nhật(VP UBND)
	

	3
	3-1
	Đặng Ngọc Trân

Hoàng Phước Nhật(VP UBND)
	Nguyễn Thanh

Nguyễn Thanh Hòa(Cthương)
	


BẢNG B:
	tt
	tªn ®éi
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Trần Minh Hùng

Nguyễn Tuấn Anh(CĐSP)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Đoàn Thanh Vinh

Nguyễn Hữu Phước(VP UBND)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Viết Dũng

Phan Vũ Trung(BHXH)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	MÃ SỐ
	§éi GÆp ®éi
	kÕt qu¶

	1
	1-2
	Trần Minh Hùng

Nguyễn Tuấn Anh(CĐSP)
	Đoàn Thanh Vinh

Nguyễn Hữu Phước(VP UBND)
	

	2
	2-3
	Đoàn Thanh Vinh

Nguyễn Hữu Phước(VP UBND)
	Nguyễn Viết Dũng

Phan Vũ Trung(BHXH)
	

	3
	3-1
	Nguyễn Viết Dũng

Phan Vũ Trung(BHXH)
	Trần Minh Hùng

Nguyễn Tuấn Anh(CĐSP)
	


III. NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ LÃNH ĐẠO:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	BT

	1
	Đặng Quang Ngọc
	 
	Phó GĐ
	Ban Đầu tư và Xây dựng
	5

	
	Đặng Thị Thu Hiền
	 
	Trưởng phòng
	
	

	2
	Nguyễn Thanh
	 
	Giám đốc Sở
	Sở Công thương
	2

	
	Trần Thị Hòa
	 
	Phó chánh VP
	
	

	3
	Trần Viết Quốc
	 
	 Phó Chánh VP
	VP Tỉnh ủy
	6

	
	Phan Thị Bích Ngọc
	 
	 TP UBKT TU
	
	

	4
	Trần Thị Hoài Trâm
	
	Phó CVP UBND
	VP UNBD tỉnh
	3

	
	Đăng Ngọc Anh
	
	CV VP UBND
	
	

	5
	Hoài Hương
	 
	 Chủ tịch
	LĐLĐ tỉnh
	4

	
	Thanh Sơn
	 
	 PCT CĐ VC
	
	

	6
	Hồ Văn Thành
	 
	 Hiệu trưởng
	Trường CĐ Sư Phạm
	1

	
	Quách Thị Hà
	 
	 GV
	
	

	7
	Trần Minh Hùng
	 
	 P.Hiệu trưởng
	Trường CĐ Sư Phạm
	7

	
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	 
	 GV
	
	


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
	
	1
	 Thành - Hà(CĐSP)
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Thanh - Hòa(Sở Công thương) 
	
	04
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	01
	 
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	3
	Trâm - Anh(VP UBND tỉnh) 
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	06
	
	

	4
	Hương - Sơn(LĐLĐ tỉnh) 
	
	
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	02
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	5
	Ngọc - Hiền(Ban ĐTXD) 
	
	 
	
	 
	
	

	
	
	
	
	05
	 
	 
	
	

	6
	Quốc - Ngọc(VP Tỉnh ủy)
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	03
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hùng - Hằng(CĐSP)
	
	
	
	
	
	


IV. NỘI DUNG ĐÔI NAM TRƯỞNG PHÓ PHÒNG:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	BT

	1
	Võ Đức Bảo 

Nguyễn Văn Quý
	 
	 Chánh VP
TP
	Sở Y tế
	11

	2
	Bạch Văn Linh

Hà Xuân Cử
	
	Phó CVP
PGĐ TT KN
	Sở Y tế
	9

	3
	Hoàng Việt Trung 

Phan Quốc Sơn
	
	TP 

PTP
	Sở Kế hoạch và Đầu Tư
	15

	4
	Nguyễn Văn Châu 

Hoàng Văn Bình
	
	Phó CVP 

PTP
	Sở Kế hoạch và Đầu Tư
	4

	5
	Nguyễn Văn Hà 

Bùi Thanh Dũng
	
	Chánh Thanh tra GĐ TTTTDN
	Sở Văn hóa và Thể thao
	8

	6
	Hồ Đắc Quang 

Hà Xuân Bình
	
	H.trưởng TTCTTH 
Hiệu phó TTCTTH
	Sở Văn hóa và Thể thao
	16

	7
	Nguyễn Công Bình 

Hồ Đăng Khoa
	
	 GĐ TT
PCCT CCQLCL
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	10

	8
	Phạm Đình Văn

Nguyễn Văn Hưng
	
	 CCT CC PTNN
CCT CC Thú y
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	2

	9
	Nguyễn Hữu Phước 

Võ Lê Nhật
	
	TP Nội chính 

TP Kinh tế
	VP UNBD tỉnh
	5

	10
	Nguyễn Duy Phong Nguyễn Xuân Hùng
	
	PGĐ TT tin học PGĐ TT tin học
	VP UNBD tỉnh
	13

	11
	Châu Phương 

Lê Hòa
	
	Phó ban CS PL
H.trưởng TCN 10
	LĐLĐ tỉnh
	12

	12
	Công Hòa 

Sĩ Dũng
	
	 GĐ Nhà VH LĐ

PGĐ Nhà VH LĐ
	LĐLĐ tỉnh
	3

	13
	Nguyễn Phước Ninh Nguyễn Tuấn Anh
	
	 TP HCQT
PP HCQT
	Trường CĐ Sư Phạm
	17

	14
	Hoàng Ngọc Sơn 

Tôn Thất Dũng
	
	 Trưởng phòng
Phó khoa NT
	Trường CĐ Sư Phạm
	1

	15
	Nguyễn Duy Thông

Bùi Khanh
	
	 GĐ TTVL
Trưởng phòng
	Sở LĐ - TB và XH
	6

	16
	Lê Trung Dũng

Nguyễn Hữu Tín
	
	TP TK TC
TP TC HCSN
	Sở Tài chính
	7

	17
	Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Quang Bình
	
	 PP QL TCĐT
PP QLNS
	Sở Tài chính
	14


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU: 
	
	1
	Sơn - Dũng(CĐSP)
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	02
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Hưng(Sở NN) 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	

	
	3
	Hòa - Dũng(LĐLĐ)
	
	
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	03
	 
	 
	 
	
	

	
	4
	Châu - Bình (KHĐT)
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	14
	
	

	
	5
	Phước - Nhật(VPUB)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	 
	04
	
	
	 
	 
	

	
	6
	Thông - Khanh(TBXH)  
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	11
	 
	 
	

	
	7
	Dũng - Tín(Sở TC)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	 
	05
	 
	 
	
	 
	

	
	8
	Hà - Dũng (VHTT)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	 

	
	9
	Linh - Cử(Sở Ytế)
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	 
	06
	
	
	
	 
	

	
	10
	Bình - Khoa(Sở NN)
	
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	11
	Bảo - Quý(Sở Ytế)
	
	
	12
	
	 
	

	
	 
	 
	01
	
	
	
	 
	 
	

	12
	Phương - Hòa(LĐLĐ)
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	07
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	13
	Phong - Hùng(VPUB)
	 
	
	
	15
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	Hải - Bình(Sở TC)
	
	
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	08
	
	
	 
	
	

	
	15
	Trung - Sơn(KHĐT)
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	 
	
	

	
	16
	Quang - Bình(VHTT)
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	09
	 
	 
	
	
	

	
	17
	 Ninh - Anh(CĐSP)
	
	
	
	
	
	


V. NỘI DUNG ĐÔI NAM CHUYÊN VIÊN:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	BT

	1
	Trần Văn Khôi 

Bạch Văn Linh
	 
	 
	Sở Y tế
	11

	2
	Ngô Đắc Bữu 

Bùi Quyền
	
	
	Sở Kế hoạch và Đầu Tư
	5

	3
	Văn Việt Nghĩa 

Lê Nguyên Quân
	
	
	Sở Kế hoạch và Đầu Tư
	10

	4
	Nguyễn Hoàng Linh 

Hồ Đắc Hoàng
	
	
	Sở Văn hóa và Thể thao
	3

	5
	Nguyễn Văn Nam 

Trần Hữu An
	
	
	Sở Văn hóa và Thể thao
	16

	6
	Nguyễn Quang Huy Dương Quốc Thắng
	
	
	VP Tỉnh ủy
	8

	7
	Phan Tấn Hữu 

Đặng Duy Tuấn
	
	
	Sở GD và ĐT
	7

	8
	Trần Trị Thiên 

Đoàn Trọng Được
	
	
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	4

	9
	Hoàng Phước Nhật 

Đặng Ngọc Anh
	
	
	VP UNBD tỉnh
	15

	10
	Nguyễn Văn Hòa 

Trần Ngự Bình
	
	
	VP UNBD tỉnh
	2

	11
	Phan Quốc Hùng 

Trương Thành Nhật
	
	
	Sở Tài Nguyên và Môi trường
	13

	12
	Trần Quang Toàn 

Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	Trường CĐ Sư Phạm
	9

	13
	Bùi Công Hùng 

Mai Tiến Dũng
	
	
	Trường CĐ Sư Phạm
	17

	14
	Võ Đức Hiếu 

Dương Nhật An
	
	
	Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô
	12

	15
	Võ Anh Tuấn 

Nguyễn Ngọc Thành
	
	
	Sở Giao thông Vận tải
	6

	16
	Đỗ Thành 

Nguyễn Xuân Vinh
	
	
	Sở Giao thông Vận tải
	14

	17
	Lê Quốc Hùng 

Trần Hoàng Long
	
	
	Kho Bạc nhà nước
	1


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
	
	1
	Hùng - Long(KB)
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	02
	
	
	
	
	

	
	2
	Hòa - Bình(VPUB)
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	
	
	

	
	3
	Linh - Hoàng(VHTT)
	
	
	
	 
	
	

	
	
	 
	 
	03
	 
	 
	 
	
	

	
	4
	Thiên - Được(TRT)
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	14
	
	

	
	5
	Bửu - Quyền(KHĐT)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	 
	04
	
	
	 
	 
	

	
	6
	Tuấn - Thành(Sở GT)_
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	11
	 
	 
	

	
	7
	Hữu - Tuấn(Sở GD)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	05
	 
	 
	
	 
	

	
	8
	Huy - Thắng(VPTU)
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	 

	
	9
	Toàn - Tùng(CĐSP)
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	06
	
	
	
	 
	

	
	10
	Nghĩa - Quân(KHĐT)
	
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	11
	Khôi - Linh(Sở Y tế)
	
	
	12
	
	 
	

	
	 
	 
	01
	
	
	
	 
	 
	

	12
	Hiếu - An(DTCĐ)
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	07
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	13
	Hùng - Nhật(TNMT)
	 
	
	
	15
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	Thành - Vinh(Sở GT)
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	08
	
	
	 
	
	

	
	15
	Nhật - Anh(VPUB)
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	13
	 
	
	

	
	16
	Nam - An(VHTT)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	09
	 
	 
	
	
	

	
	17
	Hùng - Dũng(CĐSP)
	
	
	
	
	
	


VI. NỘI DUNG ĐÔI NỮ CHUYÊN VIÊN:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	BT

	1
	  Hoàng T Phương Huệ

  Hoàng T Phương Diệu
	
	
	Đài PTTH TT.Huế
	3

	2
	Ng.Thị Lan Phương 
Ng.Thị Thu Thanh 
	
	
	Kho bạc Nhà nước
	1

	3
	Quách Thị Hà

NgThị Bích Hằng
	
	
	Trường CĐ Sư phạm Huế
	2

	4
	Đặng Thị Thu Hiền

  Huỳnh T Như Nguyện
	
	
	Ban Đầu tư và Xây dựng
	4


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
	tt
	tªn ®éi
	1
	2
	3
	4
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Ng.Thị Lan Phương 
Ng.Thị Thu Thanh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Quách Thị Hà

NgThị Bích Hằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	3
	  Hoàng T Phương Huệ

Hoàng TPhương Diệu
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	Đặng Thị Thu Hiền

H.Tâm Như Nguyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 


	TT
	MÃ SỐ
	§éi GÆp ®éi
	kÕt qu¶

	1
	1-4
	Ng.Thị Lan Phương 

Ng.Thị Thu Thanh(KB)
	Đặng Thị Thu Hiền

H.Tâm Như Nguyện(Ban ĐT)
	

	2
	2-3
	Quách Thị Hà

NgThị Bích Hằng(CĐSP)
	  Hoàng T Phương Huệ

Hoàng TPhương Diệu(TRT)
	

	3
	1-3
	Ng.Thị Lan Phương 

Ng.Thị Thu Thanh(KB)
	  Hoàng T Phương Huệ

Hoàng TPhương Diệu(TRT)
	

	4
	4-2
	Đặng Thị Thu Hiền

H.Tâm Như Nguyện(Ban ĐT)
	Quách Thị Hà

NgThị Bích Hằng(CĐSP)
	

	5
	1-2
	Ng.Thị Lan Phương 

Ng.Thị Thu Thanh(KB)
	Quách Thị Hà

NgThị Bích Hằng(CĐSP)
	

	6
	3-4
	  Hoàng T Phương Huệ

Hoàng TPhương Diệu(TRT)
	Đặng Thị Thu Hiền

H.Tâm Như Nguyện(Ban ĐT)
	


VII. NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ CHUYÊN VIÊN:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	TUỔI
	CHỨC DANH
	ĐƠN VỊ
	BT

	1
	  Đoàn Trọng Được

  Hoàng T Phương Huệ
	
	
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	3

	2
	  Trần Trị Thiên
  Hoàng T Phương Diêu
	
	
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	4

	3
	Trần Hoàng Long 

NgThị Thu Thanh
	
	
	Kho bạc nhà nước
	2

	4
	Nguyễn Công Bình 

Trần Thị Bích Liên
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	1

	5
	Nguyễn Quang Huy 

Phan Thị Bích Ngọc
	 
	
	Ủy ban kiểm tra tỉnh
	6

	6
	Trần Thị Hòa 

Nguyễn Thanh Hòa
	 
	
	Sở Công thương
	5


* SƠ ĐỒ THI ĐẤU:
     BẢNG A:
	tt
	tªn ®éi
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	Nguyễn Công Bình 

Trần Thị Bích Liên(Sở NN)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Trần Hoàng Long 

NgThị Thu Thanh(KBNN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	  Đoàn Trọng Được

Hoàng T Phương Huệ(TRT)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	MÃ SỐ
	§éi GÆp ®éi
	kÕt qu¶

	1
	1-2
	Nguyễn Công Bình 

Trần Thị Bích Liên(Sở NN)
	Trần Hoàng Long 

NgThị Thu Thanh(KBNN)
	

	2
	2-3
	Trần Hoàng Long 

NgThị Thu Thanh(KBNN)
	  Đoàn Trọng Được

Hoàng T Phương Huệ(TRT)
	

	3
	3-1
	  Đoàn Trọng Được

Hoàng T Phương Huệ(TRT)
	Nguyễn Công Bình 

Trần Thị Bích Liên(Sở NN)
	


BẢNG B:
	tt
	tªn ®éi
	1
	2
	3
	T/T
	§iÓm
	XÕp

H¹ng

	1
	  Trần Trị Thiên

Hoàng T Phương Diêu(TRT)
	 
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thị Hòa 

Nguyễn Thanh Hòa(Sở CT)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Quang Huy 

Phan Thị Bích Ngọc(UBKT)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


	TT
	MÃ SỐ
	§éi GÆp ®éi
	kÕt qu¶

	1
	1-2
	  Trần Trị Thiên

Hoàng T Phương Diêu(TRT)
	Trần Thị Hòa 

Nguyễn Thanh Hòa(Sở CT)
	

	2
	2-3
	Trần Thị Hòa 

Nguyễn Thanh Hòa(Sở CT)
	Nguyễn Quang Huy 

Phan Thị Bích Ngọc(UBKT)
	

	3
	3-1
	Nguyễn Quang Huy 

Phan Thị Bích Ngọc(UBKT)
	  Trần Trị Thiên

Hoàng T Phương Diêu(TRT)
	


BAN TỔ CHỨC
